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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng công bố ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/09/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng;
Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng; Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 13/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007 - 2015;
Căn cứ Thông tư số 85/2012/TT-BTC ngày 25/5/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng;
Căn cứ Kế hoạch số 26/KH-UBND ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tỉnh Thanh Hóa theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tại Tờ trình số 42/TTr-NN&PTNT ngày 04/4/2013; của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 337/TTr-SNV ngày 30/5/2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Quy định về việc thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã (sau đây gọi tắt là Quỹ cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:
1. Tiêu chí thành lập:
Quỹ cấp xã được thành lập ở những xã có đủ 2 tiêu chí sau:
a) Có diện tích đất lâm nghiệp từ 500ha trở lên;
b) Có nguồn thu theo quy định tại khoản 1 và các điểm b, c, d, khoản 3, Điều 3, Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ; các nguồn thu khác liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng theo quy định của pháp luật, cụ thể:
- Được Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho ngân sách xã để bảo đảm chi thường xuyên cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
- Nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản thuộc thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân cấp xã, nộp ngân sách theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 40 Nghị định số 99/2009/NĐ-CP ngày 02 tháng 11 năm 2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản sau khi trừ các khoản chi theo quy định hiện hành của Nhà nước, địa phương cấp lại cho Quỹ bảo vệ rừng cấp xã;
- Nguồn hỗ trợ, đóng góp của chủ rừng khi khai thác, kinh doanh gỗ, lâm sản; các tổ chức, cá nhân kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái và các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khác;
- Các khoản thu khác (nếu có) theo quy định của pháp luật.
2. Điều kiện thành lập:
a) Các xã đáp ứng các tiêu chí nêu trên và có mức được trích lại để sử dụng cho hoạt động Quỹ đạt tối thiểu 30 (ba mươi) triệu đồng/năm (bao gồm tiền ngân sách Nhà nước hỗ trợ theo quy định tại khoản 1, Điều 3, Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ).
b) Có phương án thành lập được UBND cấp huyện phê duyệt.
3. Cơ quan quyết định thành lập Quỹ Bảo vệ rừng và Phát triển rừng cấp xã:
a) Căn cứ tiêu chí và điều kiện thành lập; trên cơ sở Phương án do UBND cấp xã trình, Phòng Kế hoạch - Tài chính phối hợp với Hạt Kiểm lâm cấp huyện thẩm định, tham mưu cho Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập và phê duyệt Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ cấp xã (Có điều lệ mẫu kèm theo Quyết định này).
b) Đối với những xã không đảm bảo tiêu chí và điều kiện thành lập Quỹ thì thực hiện lập dự toán thu, chi liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cùng với dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp xã hàng năm theo quy định hiện hành.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thành lập Quỹ cấp xã trên địa bàn tỉnh; định kỳ theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động của Quỹ cấp xã báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tế nhằm đảm bảo Quỹ cấp xã được thành lập và đi vào hoạt động đúng quy định pháp luật.
2. Sở Tài chính:
- Tham mưu cho UBND tỉnh cân đối nguồn ngân sách để hỗ trợ hằng năm cho hoạt động của Quỹ cấp xã trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 1, Điều 1 và hướng dẫn thực hiện các quy định tại điểm b, c, d khoản 1, Điều 1 Quyết định này.
- Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan kiểm tra, giám sát các hoạt động của Quỹ cấp xã; phối hợp với UBND các huyện có thành lập Quỹ, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn thu, nhiệm vụ chi và thanh quyết toán hàng năm theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.
3. Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính và UBND các huyện triển khai thực hiện Quyết định này.
4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện:
- Có trách nhiệm rà soát và thành lập Quỹ cấp xã, ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ cấp xã ở địa phương theo Điều lệ mẫu, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật; xây dựng và ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ để tổ chức thực hiện chung tại tất cả các xã có thành lập Quỹ cấp xã;
- Chỉ đạo UBND các xã, đơn vị có liên quan tuyên truyền sâu rộng chủ trương thành lập, mục đích thành lập Quỹ cấp xã trên địa bàn; chỉ đạo các chủ rừng, các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện các khoản đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật; vận động các nguồn tài trợ cho Quỹ và thực hiện việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương.
- Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh quyết toán các khoản thu chi, chế độ báo cáo của Quỹ cấp xã. Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá Quỹ cấp xã trong quá trình tổ chức thực hiện.
- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quyết định này trên địa bàn huyện; thời gian hoàn thành việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp xã trước ngày 30/6/2013.
5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Căn cứ vào tiêu chí và điều kiện thành lập Quỹ, tổ chức rà soát tình hình thực hiện công tác bảo vệ rừng và phát triển rừng trên địa bàn xã; đánh giá nguồn thu tại xã. Nếu đảm bảo các tiêu chí và điều kiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định này lập phương án trình Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thành lập Quỹ để triển khai thực hiện.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng do xã quản lý, định kỳ báo cáo tình hình hoạt động của Quỹ với các cơ quan có liên quan theo đúng quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã có rừng; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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